Họ và tên:………………………………………..…………… Lớp 2……
BÀI KIỂM TRA CUỐI TUẦN 30- MÔN TOÁN
Bài 1:Khoanh chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
a.Số gồm 6 trăm, 9 đơn vị viết là: 
	              A. 6009
	B. 69
	C. 690
	D. 609


b. Thứ 3 tuần này là ngày 5 tháng 4, thứ 3 tuần sau là ngày mấy ?
A.ngày 11		B.ngày 12			C.ngày 9               D.ngày 6
c.Nếu hôm nay là thứ Năm, ngày 14 tháng 5. Hỏi thứ Năm tuần trước là ngày nào?
	A. Ngày 9 
	B.Ngày 8 
	C. Ngày 7 D.Ngày 15 


[image: ]d. Đồng hồ bên chỉ:
A. 11 giờ 15 phút		B. 11 giờ 3 phút		
C. 12 giờ 15 phút		D. 15 giờ
e.Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm để 1m 3cm = .....  cm là:
                  A. 103cm	B. 13			C. 13cm        		D. 103
Bài 2 :Viết các số sau : 807, 870 , 846 , 864 , 886
Theo thứ tự từ lớn đến bé:.....................................................................................................................................................................................................
Theo thứ tự từ bé đến lớn:...................................................................................................................................................................................................
Bài 3 : Số?
[image: Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 115, 116, 117 Ôn tập phép nhân và phép chia - Chân trời sáng tạo]
Bài 4:Đặt tính rồi tính:
	56 + 128
	362 + 245
	171 - 26
	206 - 123

	……………………………………
……………………………………
……………………………………….
	……………………………………
……………………………………
……………………………………….
	……………………………………
……………………………………
……………………………………….
	……………………………………
……………………………………
……………………………………


Bài 5. Tính
	[bookmark: _GoBack]5 x 10 - 24
	        25cm : 5 x 7
	          2 x 9 + 190

	…………………….……………..……
………………………………………
	……………………………………….…………………………
……………………………………………………………………
	……………………………………………
……………………………..……………


Bài 6.Trong phòng họp có 45 cái ghế, chia đều thành 5 dãy. Hỏi mỗi dãy có bao nhiêu cái ghế?
	Tóm tắt
	Bài giải

	…………..……………………………….…………...…..
	..........................................................................................................................................................................................

	………………………………………………………..……
	..........................................................................................................................................................................................

	…………………….……………………………………. …
	.........................................................................................................................................................................................


Bài 7.Một trang trại có 519 con bò mẹ và 328 con bò con. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con bò mẹ và bò con?
	Tóm tắt
	Bài giải

	…………..……………………………….………….......................…..
	.........................................................................................................................................................................

	……………………………………………………………………..……
	.........................................................................................................................................................................

	…………………….………………………………………….………. …
	.........................................................................................................................................................................


Bài 8.Tính nhanh : 156 - 22 + 122 - 16                                             238 + 176 - 38 + 24                    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[image: Logo truong]MÔN TIẾNG VIỆT                                      VOI TRẢ NGHĨA
Một lần, tôi gặp một chú voi non bị thụt bùn dưới đầm lầy. Tôi nhờ năm quản tượng đến giúp sức, kéo nó lên bờ. Nó run run, quơ mãi vòi lên người tôi hít hơi. Nó còn nhỏ chưa làm được việc. Tôi cho nó mấy miếng đường rồi xua nó trở vào rừng.
Vài năm sau, tôi chặt gỗ đã được trồng lâu năm về làm nhà. Một buổi sáng, tôi ngạc nhiên thấy năm, sáu cây gỗ mới đốn đã được đưa về gần nơi tôi ở. Tôi ra rình, thấy hai con voi lễ mễ khiêng gỗ đến. Tôi nhận ra chú voi non ngày trước. Còn con voi lớn đi cùng chắc là mẹ nó. Đặt gỗ xuống, voi non tung vòi hít hít. Nó kêu lên khe khẽ rồi tiến lên, huơ vòi lên mặt tôi. Nó nhận ra hơi quen ngày trước .
Mấy ngày sau, đôi voi đã chuyển hết số gỗ của tôi về bản.
Theo VŨ HÙNG
Bài 1: Dựa vào bài đọc trên, khoanh vào câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
1. Tác giả gặp voi trong tình trạng nào? 
A. Bị lạc trong rừng.		B. Bị sa xuống hố sâu.		C. Bị thụt xuống đầm lầy.
2. Tác giả nhờ ai giúp sức kéo voi non lên bờ? (0.5 điểm)
A. Nhờ một người quản tượng.B. Nhờ năm người quản tượng.C. Nhờ năm người dân trong bản.
3. Vài năm sau, một buổi sáng, tác giả ngạc nhiên vì gặp chuyện gì? 
A. Gỗ mới đốn đã có người lấy đi mất.B. Gỗ mới đốn đã có được đưa về gần nhà.
C. Gỗ mới đốn đã bị voi khuân đi mất.
4. Bộ phận in đậm trong câu: “Một buổi sáng, tôi ngạc nhiên thấy năm, sáu cây gỗ mới đốn được đưa về gần nơi tôi ở.” Trả lời cho câu hỏi nào? 
A. Khi nào?		B. Ở đâu?			C. Vì sao?             D.Để làm gì?
5. Ai là người đã đưa gỗ về gần nhà cho tác giả? 
A. người quản tượng	B. Chú voi năm xưa và mẹ của chú ta		C. Người dân
6.Tìm 1 từ chỉ đặc điểm có trong bài và đặt câu với từ đó theo mẫu Ai thế nào?
Từ:...........................................................Câu:..........................................................................................................................................................................................
Bài 2.Em hãy đặt một câu có bộ phận trả lời câu hỏi Ở đâu? Rồi gạch chân dưới bộ phận đó
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3.Em hãy đặt một câu có bộ phận trả lời câu hỏi Khi nào?Rồi gạch chân dưới bộ phận đó
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4.Em hãy đặt một câu có bộ phận trả lời câu hỏi Vì sao? Rồi gạch chân dưới bộ phận đó
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5. Đặt câu hỏi cho phần in nghiêng trong mỗi câu sau: 
a) Dế Mèn chóng lớn vì ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực.
=>…………………….…………………………………………………………………………………………………………….……..……..……………………………………
b) Lan Anh học giỏi vì bạn rất chăm học.=>…………………….………………..……..…………………...……………………………………
c) Chuột nghe tiếng mèo liền tránh xa vì chuột rất sợ mèo.
=>………………………………………………………………………………………………………………...………………..……..……..……………………………………
Bài 6: Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để tạo thành câu hoàn chỉnh
                    A					                           B
	Cây hoa đào
	
	để cây mọc thêm chồi mới.

	Buồng chuối
	
	vì dịch Covid-19.

	Bà em tỉa cành
	
	để giúp cây phát triển.

	Chúng em tưới cây
	
	chín vàng.

	Em học trực tuyến tại nhà
	
	nở rộ trông thật đẹp mắt.
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Bài  5 .  Tính  

5 x 10   -   24           25 cm : 5 x  7             2 x 9 +  190  

…………………….…………….. ……   …………………………………… …  ………………………………………. …………………………   …………………………………………… ………………………  ……………………………… ……………   …………………………….. ……………  
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Tóm t ? t  Bài gi ? i  
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